TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT XUÂN – QUẬN 5

ĐÁP ÁN PHIẾU LUYỆN TẬP KHỐI 1
TUẦN 27 - MÔN TOÁN

 Bài: LUYỆN TẬP (tr.146)

Bài 1/146: Viết số:


Ba mươi ba:
33
Hai mươi mốt:
21

Chín mươi:
90
Bảy mươi mốt:
71

Chín mươi chín:
99
Sáu mươi sáu:
66

Năm mươi tám:
98
Một trăm:
100

Tám mươi lăm:
85
Bài 2/146: Viết số:
Số liền trước của 62 là 61
;
Số liền trước của 61 là 60

 
Số liền trước của 80 là 79
;
Số liền trước của 79 là 78


 
Số liền trước của 99 là 98
;
Số liền trước của 100 là 99

Số liền sau của 20 là 21
;
Số liền sau của 38 là 39

  

Số liền sau của 75 là 76
;
Số liền sau của 99 là 100


c)

	Số liền trước
	Số đã biết
	Số liền sau

	44
	45
	46

	68
	69
	70

	98
	99
	100


Bài 3/146: Viết các số:

Từ 50 đến 60: 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60.

Từ 85 đến 100: 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

**************

